
Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần

Năm học 2025- 2026 đối với lớp 5
Kèm theo Công văn số 672/SGDĐT-GDTH thành phố Đà Nẵng ngày 25/8/2025)

KHỐI 5 – LỚP 5B

TUẦN 1
(Từ ngày 08/9/2025 đến ngày 14/9/2025)

THỜI GIAN 08/09/2025 09/09/2025 10/09/2025 11/09/2025 12/09/2025 13/09/2025 14/09/2025

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện Toán Nghỉ Nghỉ
Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn SHL- HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Sáng 08/9 Tổ chức 
hoạt động trải 
nghiệm “Giáo dục 
ATGT” tại điểm 
trường (7h-8h)

Tổng số tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 2
(Từ ngày 15/9/2025 đến ngày 21/9/2025)

THỜI GIAN 15/09/2025 16/09/2025 17/09/2025 18/09/2025 19/09/2025 20/09/2025 21/09/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn SHL- HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Sáng 15/9 Tổ chức 
hoạt động trải nghiệm 
“Giáo dục ATGT” tại 
điểm trường (7h-8h)

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 3
(Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 28/10/2025)

THỜI GIAN 22/09/2025 23/09/2025 24/09/2025 25/09/2025 26/09/2025 27/09/2025 28/09/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện Toán Nghỉ Nghỉ
R88T

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Hội nghi cán 
bộ VC

Nghỉ Nghỉ

Hội nghị 
CBVC vào 
chiều ngày 
26/9/2025

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 4
(Từ ngày 29/09/2025 đến ngày 05/10/2025)

THỜI GIAN 29/09/2025 30/09/2025 01/10/2025 02/10/2025 03/10/2025 04/10/2025 05/10/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ Nghỉ Nghỉ

1/ Họp HĐSP-
CM Sinh hoạt Tổ 
chuyên môn vào 

chiều ngày 
03/10/2025

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 5
(Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 12/10/2025)

THỜI GIAN 06/10/2025 07/10/2025 08/10/2025 09/10/2025 10/10/2025 11/10/2025 12/10/2025

Buổi Tiết 
học

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Điều chỉnh kế hoạch Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện Toán Nghỉ Nghỉ
Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

CM Sinh hoạt 
Tổ chuyên môn

Nghỉ Nghỉ

1/ Sáng ngày 06/10 tổ 
chức “Vui hội Trăng 
rằm” theo điểm trường 
(7h đến 8h)

2/ Sinh hoạt Tổ chuyên 
môn vào chiều ngày 
10/10/2025

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 6
(Từ ngày 14/10/2025 đến ngày 19/10/2025)

THỜI GIAN 13/10/2025 14/10/2025 15/10/2025 16/10/2025 17/10/2025 18/10/2025 19/10/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn SHL- HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Tham gia 
sinh hoạt 

20/10

Nghỉ Nghỉ

1/ Sáng 13/10 tổ chức 
sinh hoạt theo chủ 
điểm: Mẹ và cô giáo tại  
điểm trường ( 7h-8h);

2/ GV tham gia sinh 
hoạt 20/10 vào chiều 
17/10/2025.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 7
(Từ ngày 21/10/2025 đến ngày 26/10/2025)

THỜI GIAN 20/10/2025 21/10/2025 22/10/2025 23/10/2025 24/10/2025 25/10/2025 26/10/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Dạy học theo 
NCBH tháng 

10

Nghỉ Nghỉ

Dạy học theo NCBH 
tháng 10 vào chiều 
24/10/2025.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 8
(Từ ngày 27/10/2025 đến ngày 02/11/2025)

THỜI GIAN 27/10/2025 28/10/2025 29/10/2025 30/10/2025 31/10/2025 01/11/2025 02/11/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện Toán Nghỉ Nghỉ
Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Nghỉ

Nghỉ Nghỉ

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 9
(Từ ngày 03/11/2025 đến ngày 09/11/2025)

THỜI GIAN 03/11/2025 04/11/2025 05/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 08/11/2025 09/11/2025

Buổi Tiết 
học

Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Toán Nghỉ Nghỉ

3 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ

6 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ NghỉChiều

7 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán

- Họp 
HĐSP-CM
- Sinh hoạt 

Tổ CM
Nghỉ Nghỉ

1/ Thực hiện tuần lễ 
dạy tốt, học tốt;

2/ - Họp HĐSP-CM và 
Sinh hoạt Tổ CM vào 
chiều thứ Sáu ngày 
07/11.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 10
(Từ ngày 10/11/2025 đến ngày 16/11/2025)

THỜI 
GIAN 10/11/2025 11/11/2025 12/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 15/11/2025 16/11/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện Toán Nghỉ Nghỉ
Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Nghỉ

Nghỉ Nghỉ

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 11
(Từ ngày 17/11/2025 đến ngày 23/11/2025)

THỜI 
GIAN 17/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 20/11/2025 21/11/2025 22/11/2025 23/12/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện Toán Nghỉ Nghỉ
Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Dạy học theo 
NCBH tháng 11

Nghỉ Nghỉ

1. 1/ Sinh hoạt chủ 
điểm “ Biết ơn thầy 
cô giáo” chào mừng 
ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11 vào sáng 
ngày 17/11.

2. Dạy học theo 
NCBH tháng 11 vào 
chiều 21/11/2025

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 12
(Từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/11/2025)

THỜI GIAN 24/11/2025 25/11/2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 29/11/2025 30/11/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện Toán Nghỉ Nghỉ
Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Dạy học theo 
NCBH tháng 11

Nghỉ Nghỉ

Dạy học theo NCBH 
tháng 11 vào chiều 

27/11/2025

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 13
(Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 07/12/2025)

THỜI GIAN 01/12/2025 02/12/2025 03/12/2025 04/12/2025 05/12/2025 06/12/2025 07/12/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện Toán Nghỉ
Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

- Họp HĐSP-CM
- Sinh hoạt TCM

Tổ chức Hội 
khỏe phù đổng 
cấp trường

Nghỉ

1/ Họp HĐSP-CM
Sinh hoạt Tổ CM vào 
chiều ngày 05/12/2025;

2/ Tổ chức Hội khỏe 
phù đổng cấp trường 
vào ngày 06/12/2025.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 14
(Từ ngày 08/12/2025 đến ngày 14/12/2025)

THỜI GIAN 08/12/2025 09/12/2025 10/12/2025 11/12/2025 12/12/2025 13/12/2025 14/12/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 15
(Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 21/12/2025)

THỜI GIAN 15/12/2025 16/12/2025 16/12/2025 18/12/2025 19/12/2025 20/12/2025 21/12/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Sinh hoạt chủ điểm “ 
Uống nước nhớ 
nguồn” chào mừng 
ngày thành lập Quân 
đội Nhân dân VN 
22/12.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 16
(Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 28/12/2025)

THỜI GIAN 22/12/2025 23/12/2025 24/12/2025 25/12/2025 26/12/2025 27/12/2025 28/12/2025

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Dạy học theo 
NCBH tháng 

12

Nghỉ Nghỉ

Dạy học theo 
NCBH tháng 
12 vào chiều 
26/12/2025

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 17
(Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 04/01/2026)

THỜI GIAN 29/12/2025 30/12/01/2025 31/12/2025 01/01/2026 02/01/2026 03/01/2026 04/01/202

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Nói và nghe Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Toán Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Ôn luyện 
Toán Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN HĐTN Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học

Nghỉ Tết 
Dương lịch

Họp HĐSP-
CM

Dạy bù 
chương trình  

ngày 01/01

Nghỉ

1/ Nghỉ Tết Dương 
lịch ngày 
01/01/2026

2/ Họp HĐSP-CM
vào chiều 
02/01/2026

3/ Dạy bù chương 
trình TKB thứ Năm 
ngày 01/01/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 18
(Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 11/01/2026)

THỜI GIAN 05/01/2026 06/01/2026 07/01/2026 08/01/2026 09/01/2026 10/01/2026 11/01/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 18b
(Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 18/01/2026)

THỜI GIAN 12/01/2026 13/01/2026 14/01/2026 15/01/2026 16/01/2026 17/01/2026 18/01/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Các môn hoàn 
thành chương 

trình HK1

Tổng số 
tiết/tuần ( * Lưu ý: Bù chương trình học kì 1)



TUẦN 19
(Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 25/01/2026)

THỜI GIAN 19/01/2026 29/01/2026 21/01/2026 22/01/2026 23/01/2026 24/01/2026 25/01/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 20
(Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 01/02/2026)

THỜI GIAN 26/01/2026 27/01/2026 28/01/2026 29/01/2026 30/01/2026 31/01/2026 01/02/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Nghỉ
Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn

Dạy bù 
chương trình 

ngày 30/01

Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ
Chiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Sinh hoạt 
hoạt trải 

nghiệm: Tổ 
chức Hội thi 
“ Khéo tay 
hay làm”

Nghỉ Nghỉ

1/ Sinh hoạt hoạt 
trải nghiệm: Tổ 
chức Hội thi    
“Khéo tay hay 
làm” ngày 
30/01/2026.

2/ Dạy bù chương 
trình TKB thứ 
Sáu ngày 
31/01/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 21
(Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 08/02/2026)

THỜI GIAN 02/02/2026 03/02/2026 04/02/2026 05/02/2026 06/02/2026 07/02/2026 08/02/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Họp HĐSP-
CM

Nghỉ Nghỉ

1/ Sinh hoạt chủ 
điểm Mừng Đảng 
Quang Vinh bằng 
hình thức nói 
chuyện dưới cờ

2/ Họp HĐSP-CM
vào chiều 
06/02/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 22
(Từ ngày 09/02/2026 đến ngày 15/02/2026)

THỜI GIAN 09/02/2026 10/02/2026 11/02/2026 12/02/2026 13/02/2026 14/02/2026 15/02/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Sinh hoạt Tổ 
chuyên môn

Nghỉ Nghỉ

Sinh hoạt Tổ 
chuyên môn vào 
chiều 13/02/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



( Từ ngày 16/02/2026 – 22/02/2026 nghỉ tết Nguyên Đán)

TUẦN 23
(Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 01/03/2026)

THỜI GIAN 23/02/2026 24/02/2026 25/02/2026 26/02/2026 27/02/2026 28/02/2026 01/03/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 24
(Từ ngày 02/03/2026 đến ngày 08/03/2026)

THỜI 
GIAN 02/03/2026 03/03/2026 04/03/2026 05/03/2026 06/03/2026 07/03/2026 08/03/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ
Chiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Họp HĐSP-
CM

Nghỉ Nghỉ

1/ SH chủ điểm Tìm 
hiểu về ngày 8/3 vào 
ngày 02/3/2025 theo 
điểm trường.

2/ Họp HĐSP-CM
vào chiều 06/03/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 25
(Từ ngày 09/03/2026 đến ngày 15/03/2026)

THỜI GIAN 09/03/2026 10/03/2026 11/03/2026 12/03/2026 13/03/2026 14/03/2026 15/03/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Sinh hoạt Tổ 
chuyên môn

Nghỉ Nghỉ

Sinh hoạt Tổ 
chuyên môn vào 
chiều 13/03/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết

TUẦN 26
(Từ ngày 16/03/2026 đến ngày 22/03/2026)



THỜI 
GIAN 16/03/2026 17/03/2026 18/03/2026 19/03/2026 20/03/2026 21/03/2026 22/03/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ

Tổ chức 
HĐTN: Ngày 
hội Thiếu nhi 
vui khỏe

Nghỉ

Tổ chức 
HĐTN: Ngày 
hội Thiếu nhi 
vui khỏe ngày 
21/03/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 27
(Từ ngày 13/03/2026 đến ngày 29/03/2026)

THỜI 
GIAN 23/03/2026 24/03/2026 25/03/2026 26/03/2026 27/03/2026 28/03/2026 29/03/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện Toán NghỉSáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN

Nghỉ

Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Dạy học theo 
NCBH tháng 03

Nghỉ Nghỉ

1/ Dạy học theo 
NCBH tháng 03 vào 
ngày 27/03/2026;

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết

TUẦN 28
(Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 05/03/2026)



THỜI GIAN 30/03/2026 31/03/2026 01/04/2026 02/04/2026 03/04/2026 04/04/2026 05/04/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ
Chiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Họp HĐSP-
CM

Nghỉ Nghỉ

Họp HĐSP-CM
vào chiều 03/04/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 29
(Từ ngày 06/04/2025 đến ngày 12/04/2026)

THỜI GIAN 06/04/2026 07/04/2026 08/04/2026 09/04/2026 10/04/2026 11/04/2026 12/04/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Sinh hoạt Tổ 
CM

Nghỉ Nghỉ

Sinh hoạt Tổ CM 
vào chiều 10/04/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 30
(Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 19/04/2026)

THỜI GIAN 13/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 16/04/2026 17/04/2026 18/04/2026 19/04/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Nghỉ
Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn

Dạy bù thứ Sáu 
ngày 17/04

Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Thi hóa trang 
nhân vật trong 
sách

Nghỉ Nghỉ

1/ Thi hóa trang nhân 
vật trong sách ngày 
17/04/2026;

2/ Dạy bù thứ Sáu 
vào ngày 18/04/ 2026.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết



TUẦN 31
(Từ ngày 20/04/2026 đến ngày 26/04/2026)

THỜI GIAN 20/04/2026 21/04/2026 22/04/2026 23/04/2026 24/04/2026 25/04/2026 26/04/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Dạy học theo 
NCBH tháng 

04

Nghỉ Nghỉ

Dạy học theo NCBH 
tháng 04 vào ngày 
24/04/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết

TUẦN 32
(Từ ngày 27/04/2026 đến ngày 03/05/2026)



THỜI GIAN 27/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 30/04/2026 01/05/2026 02/05/2026 03/05/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN

Dạy bù 
chương trình 
TKB sáng 
thứ Năm 
ngày 30/4

Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học

Nghỉ lễ Ngày 
giải phóng 
miền Nam 
thống nhất 
đất nước 30/4

Nghỉ lễ Ngày 
Quốc tế lao 
động 01/05

Dạy bù 
chương trình 
TKB chiều 
thứ Năm 
ngày 30/4

Nghỉ

1/ Nghỉ lễ ngày 30/4;
2/ Nghỉ lễ ngày Quốc 
tế lao động;
3/ Dạy bù chương 
trình TKB ngày thứ 
Tư vào ngày 30/4.

Tổng số 
tiết/tuần 28 tiết (thiếu 04 tiết ngày thứ Sáu)

TUẦN 33
(Từ ngày 04/05/2026 đến ngày 10/ 05/2026)



THỜI GIAN 04/05/2026 05/05/2026 06/05/2026 07/05/2026 08/05/2026 09/05/2026 10/05/2026

Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN

Dạy bù 
chương trình 
TKB sáng 
thứ Sáu ngày 
01/5/2026

Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Họp HĐSP-
CM

Nghỉ Nghỉ

1/ Họp HĐSP-CM 
vào chiều 
08/05/2026;

2/ Dạy bù chương 
trình TKB sáng thứ 
Sáu ngày 01/05 vào 
ngày 09/05/2026

Tổng số 
tiết/tuần 36 tiết (bù 04 tiết ngày thứ Sáu ngày 01/5)

TUẦN 34
(Từ ngày 11/05/2026 đến ngày 17/05/2026)

THỜI GIAN 11/05/2026 12/05/2026 13/05/2026 14/05/2026 15/05/2026 17/05/2026 17/05/2026 Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần



Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục

Sinh hoạt Tổ 
CM

Nghỉ Nghỉ

Sinh hoạt Tổ CM vào 
chiều 15/05/2026

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết

TUẦN 35
(Từ ngày 19/05/2025 đến ngày 24/05/2025)

THỜI GIAN 18/05/2026 19/05/2026 20/05/2026 21/05/2026 22/05/2026 23/05/2026 25/05/2026 Điều chỉnh kế hoạch Tuần



Buổi Tiết 
học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 Chào cờ - 
HĐTN LS-ĐL Anh Văn Toán Nói và nghe Nghỉ Nghỉ

2 Đọc Đạo đức Anh Văn Viết Toán Nghỉ Nghỉ

3 Toán Công nghệ Toán Anh Văn Ôn luyện 
Toán Nghỉ Nghỉ

Sáng

4 Khoa học Thể dục HĐTN Anh Văn HĐTN Nghỉ Nghỉ

5 Mĩ thuật Toán Đọc Ôn TV Nghỉ Nghỉ Nghỉ

6 Âm nhạc LTVC Đọc LS&ĐL Nghỉ Nghỉ NghỉChiều

7 Tin học Viết Khoa học Thể dục Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Sinh hoạt kỷ niệm sinh 
nhật Bác Hồ vào sáng thứ 
Hai ngày  18/05/2026.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết
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